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LIST OF APPROVED PRODUCT

Nhóm sản phẩm:

Loại sản phẩm:

Thiết bị khác

Loại hình công nhận: , CWA, CTA, CDA

Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

Thiết bị khác/ Miscellaneouss

1

Công-te-nơ/ Container ISO TANK 
33X

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông 
Cấm
Địa chỉ: Thôn Ngô Hùng, Xã An 
Hồng, Huyện An Dương, TP Hải 
Phòng
Song Cam Shipbuilding Joint Stock 
Company
Address: Ngo Hung Village, An 
Hong Commune, An Duong 
District, Hai Phong

Kiểu/ Type: Công-te-nơ chở hàng lỏng  
ISOTANK33X 
Kích thước/ Dimensions: 12192 x 2438 x 2591  
mm 
Vật liệu/ Material: Thép Q345B 
Khối lượng bì (T)/ Tare weight: 6000 kg 
Khối lượng sử dụng lớn nhât (R)/ Max gross 
weight: 30480 kg
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